 PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG         Môn: Sinh học 9 
                                                                    Thời gian : 45 phút  
                                                                                                                                 
I.MỤC TIÊU.
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm thế nào là kiểu gen, thế nào là cá thể đồng hợp.
- Biết được ở kì giữa NST có dạng đặc trưng , những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân, quá trình tổng hợp diễn ra tại tế bào chất
 - Hiểu được ý nghĩa của phép lai phân tích, bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ.
- Hiểu được cơ sở tế bào học của định luật phân li và Men đen đã phát hiện ra quy luật phân li trên cơ sở phép lai 2 cặp tính trạng.
- Hiểu điểm khác nhau cơ bản của giảm phân và nguyên phân, sự tự nhân đôi cuả NST, thể đơn bộ.
- Hiểu được nguyên tắc bán bảo toàn trong quá trình tự nhân đôi của ADN có ý nghĩa gì.
- Hiểu được ADN thực hiện được chức năng truyền đạt thông tin di truyền nhờ đặc tính tự nhân đôi.
- giải thích được tại sao ADN được xem là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.
- Vận dụng kiến thức, công thức đã học làm bài tập, trả lời câu hỏi
2. Kĩ năng
 Rèn HS tính khái quát, ghi nhớ vấn đề, tư duy logic
3. Thái độ 
 - Phát huy tính tự giác, tích cực của HS
 - Nâng cao ý thức học tập của HS
II. HÌNH THỨC RA ĐỀ
- 30% trắc nghiệm
- 70% tự luận
III. MA TRẬN:
III/ MA TRẬN ĐỀ

	Tên chủ đề
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết

(40%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng (20%)
	Vận dụng cao(10%)

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1.Các TN của Men đen 

(08 tiết)
12,5%= 1,25đ
	HS biết
Kiểu gen 
Là gì, lai như thế 

nào là tương phản

	HS hiểu  cơ sở phép lai 2cặp tính trạng Men đen đã phát hiện ra


	-Vận dụng TN của Men đen để xác định kết quả thu được ở F2, xác định được kiểu gen
	

	
	Câu 1,3

40%=

0,5đ
	
	Câu 5

20%=

0,25đ
	
	Câu 9, 10

40%=

0,5đ
	
	
	

	2.Nhiễm sắc thể 

(07 tiết)
47,5%= 4,75đ
	Biết kết quả của quá trình giảm phân, đặc trưng của NST của mỗi loài, biết so sánh nguyên phân với giảm phân
	Hiểu điểm khác nhau cơ bản của giảm phân và nguyên phân, sự tự nhân đôi cuả NST, thể đơn bộ
	Vận dụng tính só NST ở ruồi giấm và cải bắp
	

	
	Câu 2,4

10,55%=

0,5đ
	Câu 13

 63,1%=

3,0đ
	Câu 6,7,8

15,8%=

0,75đ
	
	Câu 11,12

10,55%=

0,5đ
	
	
	

	3.ADN và gen 

(07 tiết)
40% = 4,0đđ
	
	-Mô tả được cấu tạo hóa học của ARN, chức năng của nó

	Xác định được chiều dài và vòng xoắn của gen
	Vận dụng tính số lượng và tỉ lệ % của nu

	
	
	
	
	Câu 14

50%= 2,0đ
	
	 Câu 15 ý a

25%= 1,0đ

	
	Câu 15 ý b

25%= 1,0đ

	Tổng số câu

100% =10đ
	4 câu

10%=

1,0đ
	1 câu

30%

3,0đ
	4 câu

10%

1,0đ
	1 câu

20%

2,0đ
	4 câu

10%

1,0đ
	1 ý

10%

1,0đ
	
	1 ý

10%

1,0đ


                                                                          Bình Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2019
   Duyêt của tổ                                                                          Giáo viên ra đề
                                                                                                 Nguyễn Văn Hùng



  PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NH:2019-2020
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG       Môn: Sinh học 9 

                                                                 Thời gian : 45 phút  

      ĐỀ XUẤT                                                                  
 ĐỀ BÀI
A: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng nhất:

Câu 1. Kiểu gen là:
A. Tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể sinh vật.
B. Tổ hợp các gen nằm trên NST thường.
C. Tập hợp cả các gen trong giao tử đực và giao tử cái.
D. Tập hợp tất cả các gen trong nhân tế bào.

Câu 2.  Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:

A. Đơn bội ở trạng thái đơn .                     B. Lưỡng bội ở trạng thái đơn .                  

C. Lưỡng bội ở trạng thái kép .                  D. Đơn bội ở trạng thái kép.
Câu 3. Cặp tính trạng sau đây là cặp tính trạng tương phản?

A. Vỏ nhăn và hạt vàng.


     B. Chín sớm và lá đỏ.

C. Hạt tròn và hạt dài.


     D. Thân cao và lá dài.
Câu 4.Ở mỗi loài sinh vật, trong tế bào có bộ NST đặc trưng về:

A. Số lượng
,hình dạng .       B. Cấu trúc .     C. Thành phần hóa học .     D. Cả B và C.

Câu 5. Cơ sở tế bào học của định luật phân li là:

A.  Khả năng tạo 2 loại giao tử của thế hệ F1.
B. Sự lấn át của alen trội đối với alen lặn.
C. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST đồng dạng trong quá trình giảm phân và thụ tinh.
D. Sự xuất hiện 1 kiểu gen của F1 và tỉ lệ phân li 1 : 2 : 1 của đời F2 về kiểu gen.

Câu 6. : Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là.


A. Từ 1 tế bào mẹ (2n) cho 4 tế bào con (n)


B. Từ 1 tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con.


C. Là hình thức sinh sản của tế bào.

   D. Trải qua kì trung gian và giảm phân.

Câu 7 : Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào ?

A. Kì trung gian .          B. Kì giữa.
       C. Kì sau.
       D.Kì đầu 

Câu 8. Loại tế bào nào có bộ NST đơn bội ?

A. Giao tử .             B. Hợp tử.             C.Tế bào sinh dưỡng .     D. Tế bào Xô – ma.

Câu 9: Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F2 nhất thiết phải có 
A. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.


             B. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội :1lặn.

CBốn kiểu hình khác nhau.

  D. Các biến dị tổ hợp.

Câu 10: Ở người ,gen A qui định tóc xoăn ,gen a qui định tóc thẳng gen B qui định mắt đen ,gen b qui định mắt xanh .Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều tóc xoăn,mắt đen.
A. ABAB

        B. AaBb.        C.  AaBB     
D.  AABb.

Câu 11.  Ở cải bắp 2n = 18, số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của cải bắp tam bội là

A. 27.

     B.21 .
                C. 36.
    

D. 54.

Câu 12. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:

A. 8                             B.  16                                C. 4                            D. 32

 II: Tự luận (7,0đ):
Câu 13: (3 đ) So sánh  quá trình nguyên phân và giảm phân.
Câu 14: (2 đ) Trình bày cấu tạo hoá học  của  ARN? Chức năng của các loại ARN ?
Câu 15:(2 điểm) Một gen có tổng số nuclêôtit là 2400 và có số nuclêôtit loại guanin là 720 . Xác định :
   a/ Chiều dài và số vòng xoắn của gen .
   b/ Số lượng và tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen .
Bài làm
























   PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                   Môn: Sinh học 9 
                                                                           Thời gian : 45 phút  
                                                                        ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM
I: Trắc nghiệm (3,0đ): Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


II: Tự luận (7,0đ):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 13
(3đ)

	a. Giống nhau: 

- Đều là sự phân bào có sự thành lập thoi vô sắc, nhân phân chia trước, tế bào chất phân chia sau. 

- Đều có sự nhân đôi của NST(thực chất là sự tự nhân đôi của ADN) ở kì trung gian.

- Đều trải qua các kì phân bào tương tự nhau, diễn biến xảy ra ở các giai đoạn tương tự nhau: NST đóng xoắn, trung thể tách làm đôi, thoi vô sắc được hình thành, màng nhân tiêu biến, NST tập trung và di chuyển về hai cực của tế bào, màng nhân tái lập, NST tháo xoắn, Tế bào chất phân chia. 

b. Khác nhau:

Nguyên phân

Giảm phân

- Xảy ra đối với TB sinh dưỡng và TB sinh dục sơ khai.

- Chỉ gồm 1 lần phân bào.

-  Không 

- Tại kì giữa các NST kép tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

- Tại kì sau có sự phân cắt của các NST kép thành 2 NST đơn tại tâm động và các NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.

- Kết thúc kì cuối tạo thành 2 TB con giống nhau có bộ NST lưỡng bội đơn.

- Không 

- Kết quả: từ 1 TB mẹ tạo thành 2 TB con giống nhau, có bộ NST lưỡng bội đơn

( giống như ở TB mẹ ) .

- Các TB con sinh ra sẽ phân hoá tạo thành các loại TB sinh dưỡng khác nhau. 

- Xảy ra đối với các TB sinh dục ở thời kì chín .

- Gồm 2 lần phân bào liên tiếp ( lần phân bào I là phân bào giảm phân, lần phân bào II là phân bào nguyên  phân ).

- ở kì đầu I có sự bắt chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn tới sự tiếp hợp, trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng( khác nguồn gốc ).

- Tại kì giữa I các NST kép tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

- Tại kì sau I diễn ra sự phân li của các NST ở trạng thái kép trong từng cặp tương đồng.( Không có sự phân cắt tâm động ). 

- Kết thúc kì cuối I tạo thành 2 TB con có bộ NST đơn bội kép. ( Đây là giai đoạn quan trọng, là cơ sở để tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau ) 

- Các TB con sinh ra lại tiếp tục bước vào lần phân bào thứ 2. 

- Kết quả: từ 1 TB mẹ tạo thành 4 TB con có bộ NST đơn bội đơn ( giảm đi 1 nửa so với TB mẹ ).  

- Các TB con sinh ra sẽ phân hoá tạo thành giao tử. 


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

(Mỗi ý 0,25đ=2,25đ)

	Câu 14
(2đ)

	 * Cấu tạo:

- Cấu tạo 1 mạch, từ các nguyên tố C, H, O, N, P

- Thuộc loại đại phân tử

- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân gồm có 4 loại: A, U, G, X

* Chức năng:

- mARN: Truyền đạt TT về cấu tạo của phân tử Pr cồn tổng hợp 

- tARN: vận chuyển aa tới nơi tổng hợp Pr

- rARN: Cấu tạo nên ribô xôm = là nơi tổng hợp Pr


	0,5
0,5

1,0

	15
(2đ)
	 Một gen có tổng số nuclêôtit là 2400 và có số nuclêôtit loại guanin là 720 . 
   Xác định :
    a/ - Chiều dài của gen .
      Áp dụng công thức : L = (N : 2) x 3,4 ta có : L = (2400: 2) x 3,4 = 4080A0 
    - Số vòng xoắn của gen:
      Áp dụng công thức : C = N : 20  ta có : C = 2400 : 20 = 120 (vòng xoắn)    
    b/ - số lượng từng loại nuclêôtit của gen .
            Theo đề bài ta có : G = X = 720(nu)                                                           
            Suy ra : A = T = 2400 : 2 – 720 = 480 (nu)                                                
        - Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen .
           %A = % T = (480 : 3000 ) x 100 = 20%                                                           
           %G = % X = (720 : 3000 ) x 100 = 30%   

	0,25
0,25

0,5

0,5
0,5


                                                                          Bình Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2019
   Duyêt của tổ                                                                          Giáo viên ra đề
                                                                                                 Nguyễn Văn Hùng



Duyệt của chuyên môn
 
